
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 12 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 161 

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

A
 

A. Nhà nước 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Câu 2: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm 

quyền cấp trong thời hạn bao nhiêu tháng thuộc loại Hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến 

tuổi nghỉ hưu? A
 

A. 06 tháng 

B. 09 tháng 

C. 03 tháng 

D. 04 tháng 

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người ban hành Kết luận xác minh tài 

sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về gì? C
 

A. tính khách quan của Kết luận xác minh 

B. Tính trung thực của Kết luận xác minh 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 4: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Có bao nhiêu mẫu hợp đồng làm việc?

B
 

A. 3 mẫu hợp đồng làm việc 

B. 2 mẫu hợp đồng làm việc 

C. 3 mẫu hợp đồng làm việc hoặc 2 mẫu hợp đồng làm việc 



D. 4 mẫu hợp đồng làm việc 

Câu 5: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai là người ký quyết định của 

UBND cấp tỉnh? C
 

A. Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh được ký thừa lệnh 

B. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân công ký thay 

C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

D. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng đối với Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể, Ai là người ký các văn bản của cơ quan, 

tổ chức. D
 

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

B. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký những văn bản theo uỷ quyền của Người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

C. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký những văn bản thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày Địa danh và thời gian ban hành văn bản loại chữ; cỡ chữ; 

kiểu chữ nào? C
 

A. In thường; cỡ 13-14; đứng 

B. In hoa; cỡ 12-13; đứng 

C. In thường; cỡ 13-14; Nghiêng 

D. In thường; cỡ 11-12; Nghiêng 

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận 

lãnh thổ nào? A
 

A. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời 

B. Đất liền, hải đảo và vùng biển 

C. Đất liền, hải đảo và vùng trời 

D. Đất liền và các hải đảo 

Câu 9: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao 

nhiêu nghìn dân đến bao nhiêu nghìn dân được bầu được 21 đại biểu hội đồng nhân dân xã?

A
 

A. Từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân 

B. Từ năm nghìn dân đến sáu nghìn dân 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Từ bốn nghìn dân đến năm nghìn dân 

Câu 10: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ.  Xác định 

phương án đúng “không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.” thuộc vào nội dung nào của 

văn hoá công vụ? B
 

A. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

B. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

C. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 



D. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

Câu 11: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng 

thi Vòng 1, thi kiểm tra kiến thức chung, Kiến thức chung; Ngoại ngữ; Tin học. Thời gian làm bài mỗi môn 

bao nhiêu phút C
 

A. 60;45;45 

B. 60;45;30 

C. 60;30;30 

D. 90;45;45 

Câu 12: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định phân 

cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” là 

nhiệm vụ và quyền hạn của? B
 

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 13: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có từ 

bao nhiêu triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu? A
 

A. Có từ một triệu dân trở xuống 

B. Có từ hai triệu dân trở xuống 

C. Có từ một triệu rưỡi dân trở xuống 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, có bao nhiêu Hình thức công khai?

A
 

A. 8 

B. 9 

C. 10 

D. 11 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Văn bản 

điện tử” là: D
 

A. Thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định. 

B. Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, 

tổ chức. 

C. Văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một 

ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định. 

D. Văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và 

trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Câu 16: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ? A
 

A. Minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp 

B. Phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền 



vững nền kinh tế quốc dân. 

C. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ” là nhiệm vụ và quyền hạn của? B
 

A. Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Lập hồ sơ, đối với hồ sơ giấy: Người lập hồ sơ thực hiện đánh số tờ đối với hồ sơ có 

thời hạn bảo quản từ bao nhiêu năm trở lên và viết Mục lục văn bản đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản 

vĩnh viễn; viết chứng từ kết thúc đối với tất cả hồ sơ? A
 

A. 5 

B. 3 

C. 4 

D. 10 

Câu 19: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan 

công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân 

sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con 

đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con 

Anh hùng Lao động: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2; B
 

A. 8,5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 7,5 điểm 

D. 2,5 điểm 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Tờ trình” là văn bản? C
 

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản quy phạm pháp luật 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 

Câu 21: Theo Luật Luật Viên chức 2010 thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với Viên chức được xác định là 24 

tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 đã tăng thời 

hiệu này lên mức tối đa là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm? B
 

A. 36 tháng 

B. 60 tháng 

C. 48 tháng 

D. 30 tháng 


